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TỜ TRÌNH
[bookmark: _heading=h.e5k8iqdclqx2]Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cho 01 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số
64/2025/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản
quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15; Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cho 01 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Căn cứ Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Nghị định số 358/2025/NĐ-CP), trong đó tại điểm d khoản 1 Điều 56 quy định nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định: “Mức hỗ trợ 01 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất tại địa phương theo quy định tại Điều 26, Điều 30, Điều 35 Nghị định này”. 
Căn cứ khoản 16 Điều 4 Thông tư số 60/2026/TT-BTC ngày 31/5/2026 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026-2030 quy định: “ Chi hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động dự án phát triển sản xuất đối với các nội dung thuộc các nội dung thành phần của Chương trình này: Việc quản lý, sử dụng ngân sách, nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, quy trình thủ tục thực hiện theo quy định tại Chương V Nghị định số 358/2025/NĐ-CP và định mức, chế độ chi tiêu hiện hành đã được cấp thẩm quyền ban hành. Đối với các nội dung chưa có quy định về định mức chi thì thực hiện theo dự toán thực tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.
 Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 của Quốc hội được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 quy định: “Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết để quy định chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trên”.
2. Cơ sở thực tiễn
Giai đoạn 2021-2025, thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023) tỉnh Thái Nguyên (cũ) và tỉnh Bắc Kạn (cũ)[footnoteRef:1] ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia. Quá trình thực hiện Nghị quyết đã triển khai 1.092 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất với 29.522 hộ tham gia, tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ 441.504 triệu đồng, trong đó dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị có mức hỗ trợ cao nhất là 4.687 triệu đồng/dự án, bình quân mức cao nhất hỗ trợ cho 01 hộ tham gia dự án là 196,26 triệu đồng/hộ; dự án phát triển sản xuất cộng đồng 1.325 triệu đồng/dự án, bình quân mức cao nhất hỗ trợ 41 triệu đồng/hộ. Các dự án đã góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và người dân tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. [1:  Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của HĐND tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất trong thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Thái Nguyên quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Thái nguyên (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Thái Nguyên).    ] 

[bookmark: _Hlk232604349][bookmark: _Hlk232604524]Tuy nhiên, thực tiễn triển khai các dự án phát triển sản xuất giai đoạn 2021-2025 cho thấy đa số đối tượng tham gia là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sinh sống tại các địa bàn còn nhiều khó khăn. Khả năng huy động vốn đối ứng của các đối tượng này còn hạn chế, trong khi giá vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và các chi phí phục vụ sản xuất có xu hướng tăng. Việc duy trì mức hỗ trợ như giai đoạn trước ảnh hưởng đến khả năng tham gia của người dân, các đối tượng của Chương trình và hiệu quả thực hiện dự án cũng như khả năng thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có 82 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 36 xã khu vực III và 09 xã khu vực II và 37 xã khu vực I; 536 thôn đặc biệt khó khăn. Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn các xã vẫn còn nhiều khó khăn, chênh lệch của các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất giữa các địa bàn không lớn đặc biệt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Do đó, cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với các dự án phát triển sản xuất, theo từng nhóm đối tượng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng dân cư tiếp cận chính sách, nâng cao hiệu quả thực hiện các dự án phát triển sản xuất.
Giai đoạn 2026-2030, nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dự kiến phân bổ cho tỉnh là 960.810 triệu đồng (theo Công văn số 4341/BNNMT-VPĐP ngày 04/5/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường), dự kiến đối ứng ngân sách tỉnh 743.000 triệu đồng, dự kiến đối ứng ngân sách xã, phường 200.704 triệu đồng, tính toán sơ bộ theo Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐND ngày 09/6/2026 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐND) dự kiến xã được phân bổ cao nhất trên 39.000 triệu đồng/05 năm, xã được phân bổ thấp nhất trên 13.000 triệu đồng/5 năm; dự kiến ngân sách phường đối ứng  phân bổ cao nhất trên 9.000 triệu đồng/5 năm. Năm 2026 dự kiến ngân sách trung ương phân bổ vốn sự nghiệp cho tỉnh là 90.290 triệu đồng, dự kiến đối ứng ngân sách tỉnh 179.000 triệu đồng, dự kiến đối ứng ngân sách xã, phường 21.541 triệu đồng, tính toán theo Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐND dự kiến phân bổ cho các xã để thực hiện các nội dung của Chương trình, xã được phân bổ cao nhất khoảng trên 6.000 triệu đồng, xã được phân bổ thấp nhất khoảng 1.700 triệu đồng; dự kiến ngân sách phường đối ứng phân bổ cao nhất khoảng 1.400 triệu đồng. 
Việc quy định mức hỗ trợ cho 01 dự án và định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất được xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn triển khai giai đoạn 2021-2025, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, khả năng cân đối nguồn lực của địa phương, phù hợp với sự phát triển của xã hội, bảo đảm tính khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện. 
Để kịp thời cụ thể hoá quy định, hướng dẫn của trung ương trong việc tổ chức thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cần thiết phải ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cho 01 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất để các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện; bảo đảm công khai, minh bạch, đồng bộ trong quản lý và sử dụng nguồn vốn; góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh và hoàn thành mục tiêu của Chương trình.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích ban hành nghị quyết
Nhằm cụ thể hóa quy định tại điểm d khoản 1 Điều 56 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP của Chính phủ, khoản 16 Điều 4 Thông tư số 60/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, bảo đảm cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ cho việc triển khai hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh.   
2. Quan điểm xây dựng dự thảo nghị quyết
Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho 01 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện theo đúng quy định, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, đảm bảo công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng và ban hành Nghị quyết.
Nghị quyết được ban hành sẽ là căn cứ để triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Văn bản số 399/HĐND-VP ngày 22/6/2026 về việc chấp thuận đề nghị đăng ký xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ cho 01 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo trình tự, thủ tục rút gọn.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng dự thảo Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cho 01 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo trình tự, thủ tục rút gọn (tại Văn bản số 7499/UBND-CNN&XD ngày 30/6/2026).
3. Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và kết quả thực hiện hoạt động phát triển sản xuất giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cho 01 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
4. Dự thảo hồ sơ Nghị quyết xin ý kiến tham gia góp ý của các Sở, ban, ngành Uỷ ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường từ ngày…. đến ngày…; tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.
5. Dự thảo hồ sơ Nghị quyết gửi Sở Tư pháp thẩm định; tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.
6. Dự thảo hồ sơ Nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh; lấy ý kiến tham gia góp ý của thành viên UBND tỉnh.
7. Dự thảo hồ sơ Nghị quyết đã được tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến thẩm tra của Ban ......... Hội đồng nhân dân tỉnh.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
a) Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho 01 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 
b) Đối tượng áp dụng 
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức; xã, phường (sau đây gọi chung là xã); thôn, xóm, tổ dân phố (sau đây gọi chung là thôn); doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cộng đồng dân cư, người dân, hộ gia đình và các tổ chức khác có liên quan tham gia thực hiện dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
2. Bố cục của dự thảo nghị quyết
 Dự thảo Nghị quyết gồm 09 điều, được bố cục như sau: 
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ
- Điều 4. Nội dung hỗ trợ thực hiện các dự án phát triển sản xuất 
- Điều 5: Mức hỗ trợ cho 01 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị.
- Điều 6: Mức hỗ trợ cho 01 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất của cộng đồng.
- Điều 7: Mức hỗ trợ cho 01 dự án, định mức hỗ trợ cho các đối tượng tham gia dự án theo nhiệm vụ.
- Điều 8: Tổ chức thực hiện.
- Điều 9: Điều khoản thi hành.
3. Nội dung cơ bản của Nghị quyết
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho 01 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó quy định cụ thể về phạm vi; đối tượng; nguyên tắc; mức hỗ trợ cho 01 dự án và định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án phát triển của cộng đồng, dự án phát triển sản xuất theo nhiệm vụ; tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA
Nguồn lực bảo đảm thực thi Nghị quyết sau khi được thông qua: Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2026-2030; nguồn đối ứng ngân sách tỉnh theo quy định hiện hành; lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án có liên quan; nguồn vốn xã hội hóa được huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác. 
Thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua: Kỳ họp thường lệ tháng 7 năm 2026. 
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cho 01 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.
Các tài liệu gửi kèm Tờ trình: 
1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cho 01 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 
2. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; 
3. Bản so sánh, thuyết minh;
4. Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật;
5. Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp;
6. Báo cáo tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị vào hồ sơ dự thảo Nghị quyết.
	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế, HĐND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Dân tộc và Tôn giáo;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT. (.....)
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